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	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 04/12 đến 08/12
	Tuần 2
Từ 11/12 đến 15/12
	Tuần 3
Từ 18/12 đến 22/12
	Tuần 4
Từ 25/12 đến 29/12
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp, nhắc phụ huynh cho trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: - Tập TD với cờ; Thứ 4,6 tập với cờ– Nhảy dân vũ rửa tay; Thứ 3, 5 tập với vòng – Nhảy dân vũ trống cơm
- BT1: Tập với cờ
+ Hô hấp: Thổi cờ
+ Tay: Sang ngang – lên cao – sang ngang: 2lần x 8 nhịp
+ Lườn: Tay chống hông quay người sang 2 bên: 2lần x 8 nhịp
+ Chân: Chân nhấc vuông góc, 2 tay gập trước: 2 lần x 8 nhịp
+ Bật: Bật chụm tách chân – 2 tay sang ngang, lên cao: 2 lần x 8 nhịp
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng theo vòng tròn
- BT2: Tập với vòng
+ Hô hấp: Thổi bóng
+ Tay: Đưa trước – Lên cao – Đưa trước: 2 lần x 8 nhịp
+ Bụng: Gập sâu: 2 lần x 8 nhịp
+ Chân: Chân bước trước khuỵu gối: 2 lần x 8 nhịp
+ Bật: Bật chụm tách chân: 2 lần x 8 nhịp
+ Điều hòa: Đưa vòng nhẹ nhàng 1 vòng tròn: 2 lần x 8 nhịp 
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng theo vòng tròn 
	[bookmark: _GoBack]

	Trò chuyện
	* Trò chuyện với trẻ về ngày quân đội nhân dân 22-12, một số con vật nuôi bé yêu thích trong gia đình và 1 số con vật hiền lành, hung dữ, một số sinh vật biển, một sô con vật biết làm xiếc, những con vật sống thanh bây đan, động vật sống dưới đại dương (MT80) 
	MT80

	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc
- DH: Chú chim nhỏ dễ thương
- NH: Làng chim.
- TCÂN: Rung chuông vàng. 
	Âm nhạc
- NDTT: VĐ minh họa “ Đố bạn” 
- NDKH: NH: Chú voi con ở bản đôn
-TC: Gà gáy- vịt kêu 
	Âm nhạc
- NDTT: VĐMH : Chú bộ đội 
- NDKH: NH: Cháu hát về đảo xa 
- TCÂN: Ai nhanh nhất (MT91) 
	Âm nhạc
NDTT: Nhảy Baby Shark 
NDKH: NH: chú voi con ở Bản Đôn 
TCAN: Nhìn hình đoán tên bài hát (MT87) 
	MT58, MT7, MT57, MT91, MT33, MT87

	
	T3
	Khám phá
Một số con vật nuôi trong gia đình 
	Vận động
- VĐCB: Bật - nhảy từ trên cao xuống (30- 35cm)
- TCVĐ: Cáo và thỏ 
	Khám phá
KPXH: Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 
	Vận động
- VĐCB: Chuyền bóng qua đầu
- TCVĐ: Con quạ và con gà con. 
	

	
	T4
	Văn học
Tập kể lại truyện theo tranh : Cáo thỏ và gà trống ( Loại tiết: Đa số trẻ đã biết) (MT58) 
	Văn học
Thơ: Anh dế mèn
( Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) (MT57) 
	Văn học
- Thơ : Chú bộ đội hành quân trong mưa 
	Văn học
Truyện: Cá chép con ( đa số trẻ chưa biết) 
	

	
	T5
	Làm quen với toán
Dạy trẻ đếm, nhận biết số lượng, chữ số trong phạm vi 4 
	Làm quen với toán
Tách gộp trong phạm vi 4 
	Làm quen với toán
Dạy trẻ đếm, nhận biết số lượng trong phạm vi 5 
	Làm quen với toán
Tách gộp trong phạm vi 5 (MT33) 
	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Cắt gấp dán con gà ( Tiết mẫu) 
	Hoạt động tạo hình
Bài 13: Vẽ côn trùng 
( Đề tài) (MT7) 
	Hoạt động tạo hình
Vẽ chú bộ đội (Đề tài) 
	Hoạt động tạo hình
Bài 4:Tô nét và tô màu con cá (đề tài) 
	

	Hoạt động ngoài trời
	* TCVĐ: Bong bóng xà phòng, kéo co, ô tô và chim sẻ, bắt bướm, chơi các trò chơi dân gian chi chi chành chành, dung dăng dung dẻ, bịt mắt bắt dê... 
* Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi mang theo: Phấn, vòng, dây kéo co, bóng 
* Giao lưu các trò chơi vận động cùng lớp mẫu giáo nhỡ B2
* Hoạt động lao động: nhổ cỏ, nhặt lá cây rụng (MT26) 
* Quan sát: Đàn gà – đàn chó , khu vườn cổ tích, đi dạo... (MT53) 
	MT26, MT53

	Hoạt động chơi góc
	- Các góc khác: + Góc bác sĩ: khám sức khỏe cho các cháu. + Góc bán hàng: siêu thị của bé.
+ Góc học tập: Trẻ biết đếm trong phạm vi 4, biết tách gộp trong phạm vi 4. Trẻ biết đếm trong phạm vi 5, biết tách gộp so sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5 (MT32) 
+ Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, sách báo về ngày 22/12 thành lập quân đội nhân dân, về các con vật. 
+ Góc nghệ thuật: Vẽ theo ý thích, hát các bài hát về chú bộ đội, các con vật. 
+ Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, gọi tên cây, nhổ cỏ cho cây 
* Góc trọng tâm: Nấu những món ăn hàng ngày(T1). Tô màu các con vật bé thích ( T2). Hát các bài hát về các con vật và ngày lễ Noel (T3). Đọc sách truyện, báo về ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (T4) (MT78) 
	MT32, MT78

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. Bỏ rác đúng nơi quy định, không để tràn nước khi rửa tay. Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lẽ phép 
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống, lấy ghế về bàn ăn, Cầm thìa xúc cơm, Mời bạn mời cô, Nhặt cơm rơi vãi, Ăn xong biết lau miệng. 
- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe. 
- Nghe kể chuyện, đọc thơ: - Nghe chuyện: Sẻ con đáng yêu; Cáo, thỏ và gà trống. Thơ: Chim chích bông, chú bò tìm bạn. (MT79) 
	MT79

	Hoạt động chiều
	* HD trò chơi: Tiếng con vật gì, đố biết con gì, sói và dê, bắt trước tạo dáng 
- Làm bài tập toán: Bài tập: Bé NB và LQV toán trang 6 (T1) 
Bé NB và LQV toán trang 2 (T2) 
Bé NB và LQV toán trang 12 (T4) 
Bé NB và LQV toán trang 14 (T5) 
- Làm vở bé chăm ngoan (T3)
- Trò chuyện về gia đình, lao động tập thể: Dọn vệ sinh, nhặt cỏ cho bồn cây, bắt sâu cho cây. 
- Xem video, trò chuyện, thảo luận về các tình huống xảy ra trong cuộc sống và tìm cách giải quyết vấn đề đơn giản. (MT27) 
- Hát: Chú ếch con, đố bạn, bé vui Noel. - Nghe chuyện, đọc thơ: Sẻ con đáng yêu, chim chích bông. Đọc đồng dao: Dung dăng dung dẻ.
* Hướng dẫn: Gấp áo, lau mặt, bê cất ghế, lật giở trang sách. 
* Chơi theo ý thích Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. (MT27) 
	MT27

	Chủ đề - Sự kiện 
	Tuần 1: Bé chăm sóc vật nuôi 
	Tuần 2: Động vật sống trong rừng 
	Tuần 3: Chú bộ đội 
	Tuần 4: Động vật sống dưới đại dương 
	




